TULA Solution

GIOI THIEU VE DONG cHiP MCU 8-BIT LOI 8051 CUA NUVOTON

Ha Noi, ngay 23 thang 7 nam 2013

Tong quan:

Cong ty TULA 1a nha phan phéi uy quyén thi tredng Viét Nam cua Tap doan Cong
nghé Nuvoton (www.nuvoton.com) cta Dai Loan vé cac san pham chip ban dan (MCU
8051, Voice IC va ARM Cotex-MO...) va cac giai phap dién tir nhing trén nén ting Ung
dung chip cua hang nay.

Hang Nuvoton la Cong ty con dugc tach ra (spin-off) tor Tap doan Pién tr Winbond —
mot hing dién tir ban din ding hang ddu Dai Loan. Hang nay c6 ca 3 dong chip vi diéu
khién (MCU) 4-bit, 8-bit va 32-bit (ARM Cortex). Noi dung trinh biy sau day sé& tap
trung chu yéu vao gi6i thiéu dong chip MCU 8-bit 151 8051 ciia Nuvoton; Mot sé noi
dung khac lién quan c6 tinh khai quat hon, xin xem tham khao trong cac trang sau:

- Wikipedia gi6i thiéu vé Tap doan Coéng nghé Nuvoton cua Pai Loan:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nuvoton.

- Coéng ty TULA tré thanh nha phan phdi uy quyén cta Nuvoton:
http://tula.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=164

Bdc trung cia dong chip MCU 8-bit 16i 8051 ciia Nuvoton: kha da dang vé chung loai,
ciu hinh va dap tng toan dai nhu ciu cua thi trudng vé dong chip 8-bit nay. Co loi thé
canh tranh vuot troi ca vé gia thanh, chung loai va chét luong so véi céc ddi thu canh
tranh khac khién cho cac hing san xuit khac dan tir bo dong chip 8051 hodc phai chuyén
han sang nén tang 15i chip moi.

Hang Nuvoton c6 ca loai chip hoan toan twong thich vdi MCU 151 80C51 chuan 14n loai
MCU 161 8051 dugc tuy bién theo cau hinh ctia ngudi dung va cac tich hop dac tinh k¥
thuat hién dai nhu:
Tich hop san nhiéu ngoai vi

- Dung lugng bo nhé flash rom 16n

- Tich hop thach anh ndi1 1én dén 22MHz

- Dai dién 4p ngudn cép rong

- CobonhsIAP

- Kha ning hd tro nap da dang
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- €0 loai chip kich thudc rat nhod (nho nhat SOP16)

- Kha niang chéng nhidu 6n tot nén thich hop cho ca img dung dan dung lin
moi truong cong nghi¢p

Diém can luu ¥ ¢ day vé MCU 15i 80C51 ciia Nuvoton 1a da dang vé chung loai, c6 cac
mi MCU hoan toan twong thich véi MCU 8051 chuén tirc 1a ¢6 kha ning thay thé tuong
duong ca vé phan cing va phan mém (pin to pin va cing tdp lénh 80C51) => ngudi ding
c6 thé gitt nguyén thiét ké phan cig da ché tao 14n firmware da bién dich, chi can nap lai
firmware ctia nguoi dung dang chay véi MCU 80C51 chuan (ctua Atmel ching han) vao
MCU 80C51 tuwong dwong ctia Nuvoton rdi thay vao mach 1a hé thong chay nhu cil.

Phén loai dong san pham MCU 1I5i 8051 ciia Nuvoton:

MCU 8051 cta Nuvoton duge chia 1am 03 dong chinh gém: LPC series (s6 chin
pin it), Standard-8051 (ciu hinh theo 8051 chuan) va Enhance Standard-8051 (co tich hop
thém cAu hinh ning cao hon dong 8051 chuin) nhu biéu d6 sau day chi rd:

Memory
64KB
BKB ..... e ————
64KB 12T/6T 8051
SPILLUART, PWM
NVM & %1% internal RC OSC
Enhance “power consumption”
& noise immunity
KB} 1/ X
16KB 2 12T/6T 8051
. M7SEB25 7 4T B051 I12C,SPLUART,
PWM & NVM, 10-bit ADC .
2KB +1% internal RC Pin count
16 20 28 40 44 48 40 44 48

(Biéu d6 phan loai dong chip MCU 8-bit 15i 8051 ctia Nuvoton)

Luwu y:
Hang Nuvoton lién tuc cho ra doi cac ma chip MCU 15i 8051 ¢6 cau hinh va dic tinh
k¥ thuat mdéi, do do biéu dd trén chi co tinh tuong tung va chua cdp nhat hét duge.
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- Dong chip MCU W77 va W78 (N78) dwoc md ta trong biéu dd sau day:

th ...........................
Standard 8051 Family
128KB
64KB i | WZZEAL516A) |
32KB
s | | WroEosoD t PLCCH LQFPAS,
: — : PQFP44, PDIP40
4KB Pin-to-pin is compatible with Standard 8057
1 1 | 1 ] I
GPIO PWM PWM+ PCA 2*UART+2'DPTR
2.4V~5.5V EE PROM feature

Cdc tinh néng ciia dong chip 8051 chudn ndang cao N78E nhu sau:
Vi diéu khién CMOS 8-bit c6 thiét ké chdng tinh dién hoan toan.

¢

o Dai ap cip ngudn rong 2.4 + 5.5V va tan s6 rong tir 4 + 40MHz.

o Ché do 6T cho phép hiéu ning hoat dong gip doi.

o Cb thach anh ndi 22.1184MHz/ 11.0592MHz cho dong ho hé thdng. Do chinh
x4c cua no 1a £1% & diéu kién nhiét do phong. S€ c6 +3% cho toan dai nhiét
d6 -40°C ~ +85°C.

(t6i da 64K)/ 32K/ 16K byte APROM cho chira trinh g dung.

2.5K byte cho LDROM, cho chira ma ISP.

B0 nho flash chira dir li¢u — cho N78E517, c6 kha nang cAu hinh, duoc chia sé
voi 64K-byte APROM; cho 78E059/055 1a doc lap — 4K byte. (N78E366
khong c6 chuc nang nay).

o Nap In-system (ISP programming) duoc hd trg bdi dai dién ap 3.0V~5.0V.

o 256 byte bg nhd RAM trén chip, 1K byte nhd RAM phu trén chip (XRAM).

o 3B dém/ Bo dinh thoi 16 bit.

o 5 kénh ra Piéu Ché P Rong Xung (PWM).

o Mot cong SPI va mot cong UART nbi tiép.

o Co nge"lt nhan dang Brown-out va reset voi 4 muc c6 kha nang lya chon.

o Cb32/36/40 cong Vao/ Ra (1/0) muyc dich chung twong thich Pin-to-Pin

(chan-chan) véi chip 80C51 chuan.

(Xem chi tiét bang ké cau hinh trong muc sau cua hang 80C51 Microcontroller - 12T
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/Productinfo.aspx?tp GUID=ef7bf398-ab3f—4ce5-b64e-ebdd69258f24)
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Loi ich ciia dong chip N78E nhw mé ta trong so do sau ddy:

[ 11% internal
BOR ': 22/11 MHz RC
_ 'EE PROM |
IR signal —— INT N78 . Function
64K~16KB Flash
GPIO 256+1KB SRAM
Data flash feature
ISP function :_SPi .‘.
Motor BE G sensor, RF, printer, . . .
08| ) ART ﬁ
LED ' —
GPES [ Bluetooth! RF module
UISE to UART bridge, . . .
Built-in ISP code
: On-line update
Advantage. Reserved ISP interface on system

4+ Pin-to pin is compatible with standard-8051
+ Flexible Production & Maintain
+ Low BOM Cost : not need extra-crystal, EE, RST IC

Hoan toan twong tw, véi dong N79 (W79) ta xem so do sau ddy:

Flash | Big ROM & more I/O Family (4T)
128KB | i
sak | : 601/O  apc i
2*12C
32KkB | :
16KB LPC Family (4T)
All serles offer EE
8KB PROM function
4KB
2KB
PC UART/I*C UART/FCISPI UART ADC -
PWM ADC, PWM  ADC, PWM PWM PWM

comparator  Internal RC
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Hay xem bang tinh nang cua chip N79E85x nhw trang trén da néu va hinh mé ta cdac
loi ich cua MCU nay nhu dwoi day:

*1% intemnal
| EE |
; N79E85x |icemendt
IR signal ——{ INT 16K~4KB Flash
512B SRAM ;
GPIO Data flash featire HOImi
ISP/ICP function 1)2€ ~HDWI, DVD, projector,
iFod docking. . .
PMU [ w1
|ﬂm G =zensor, RF, printer, . . .
Motor "
LED 4ch PWM JQUART | L_E
P GRS [ Blusloolth! RF module
M-E,HSQLD,LM ISP/ICP interface USE te UART bridge, . . .
Advantage: On-line update

Require * Design ICP interface on system
+ More features

+ Flexible Production & Maintain
+ Low BOM Cost : not need extra-crystal, EE, RST IC, ADC

Cdc lpi thé ciia dong MCU 8-bit 16i 8051 cua Nuvoton so voi giai phdp truyén thong
dwoc mo ta nhw trong so do duoi ddy:

s

MCU

GPIC

ol
GPIO
FWK output

Tradition solution =~ ————»  Nuvoton solution

I PWK output

+ Low BOM cost Téng BOM c6 gi4 ha
+ Easy Developing D& dang phat trién
+ Flexible Production & Maintain | Bao tri & san xuét linh déng
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Céc Cong Cu Phat Trién va H Tro San Xuét:

Phdt trién phan mém & thiét ké mach: MCU 8051 cua Nuvoton twong tich véi tap
1énh 8051 chuan (MCS-51) cho nén moi mdi truong phat trién, trinh bién dich, phan mém
mo phong ding dugc cho chip MCU 8051 chuan thi déu dung duoc cho chip Nuvoton;
Véi thiét ké mach (PCB) thi hoan toan twong tu nhu véi dong 8051 cia cac hing khac;
Thi du cac phﬁn mém Keil C (uVision), IAR, Hi-Tech, Proteus, Eagle, Orcat, Protel...

Céng cu nap (mach nap): MCU 8051 ctia Nuvoton dugc hd tro giai thuat nap bédi
hau hét cdc may nap rom da ning cia cac hing san xuit bo nap rom ndi tiéng trén Thé
gioi nhu Xeltek, Elnec, Hilosystems hodc Leap Electronics... Ngoai ra hang Nuvoton
cling ché tao riéng cac mach nap co kich thudc nhé gon, ré tién ma hd tro kha ning nap
dugc toan bd cac chip MCU 161 8051 cua hang, gitp tién dung cd trong qué trinh phat
trién 1an san xuét. Luu ye hau hét cac chip 8051 ctia Nuvoton déu hd tro nap ICP va/ hodc
ISP nén rat tién loi, d& dang cho tiép can va phat trién tng dung.

AL A T

Writer for standard 8051 Gang amgrnNE

(Mach nap ciia Nuvoton (Mach nap Gang cua Nuvoton

cho dong 8051 chudn) cho san xudt hang loat)

Tiny-N79E85J ICE for N7T9EB5X series ISP_ICP as stand-alone writer
(Mach nap Stand-alone kiéu ISP/ICP)

H6 Tro K§ Thuat cho Phat trién ing dung chip MCU 8051 ciia Nuvoton
Toan bo tai nguyén phat trién ctia Nuvoton c6 thé tai vé tir website ctia hing, gdm co:

- Cong cu phat trién: “Driver dé thém thu vién chip MCU 8051 ctia Nuvoton cho
uVision cua Keil” + “Huéng dan st dung cho mach nap chip MCU 8051 cua
Nuvoton” + “Phan mém diéu kién nap ISP-ICP cho chip MCU 8051 cua Nuvoton”.

- Ma nguén Demo: cho cac dong chip MCU 8051 ctia Nuvoton va ma trinh ISP.

- Cdc luu y ung dung (Application Note): cho ttng dung chip MCU 8051 cua Nuvoton.

- Bdng thay thé twong thich chip ciia Nuvoton thay thé cho cdc MCU LPC ciia NXP.

- Xem cdc tai liéu hudng din tai trang web ctia cdc nha phan phdi ctiia hing Nuvoton.
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Hwéng din phat trién nhanh:

1) Download Keil C ban chuén tir trang cha cta hing (bdn chudn chwa cé thu vién
MCU 8051 cua nuvoton) https://www .keil.com/c51/demo/eval/c51.htm

2) Tai cac dit liéu tir trang Cong cu phat trién cia hing Nuvoton:
a. Driver ctia Nuvoton MCU 8051 dé thém thu vién cho Keil C.
b. M4 ngudn va chuong trinh mau.

c. Phin mém nap cho 8051 cua nuvoton: phan mém nap ICP, ISP bang
mach nap ctia hing hoic nap qua cong COM.

3) Lap trinh firmware va thiét ké mach cho chip MCU 8051 cta Nuvoton hét nhu
v6i dong 8051 cua hang khac (Atmel, NXP, STC...).

4) Nap dir liéu (firmware & data) cho chip MCU 8051 cua Nuvoton:

a. C6 thé nap béng mach nap cua chinh hang Nuvoton hodc mach nap da
nang, mach nap chuyén dung cta cac hang khac (Xeltek, Elnec,...).

b. Cdch nap ICP, ISP (on-board) bc%ng mach nap cua Nuvoton: thuc hién
két ndi twong tng dung nhu tai liéu huéng dan cua hing Nuvoton ().
Thyc thi phan mém nap ciia Nuvoton va chon cau hinh kiéu nap (ICP
hay ISP), chon mi chip va cac tham sb twong ing dé nap cho chip.

c. Cach nap ISP qua cong UART ciia MCU 8051 véi cong COM cua PC:
Thuc hién két ndi kiéu nap ISP cong COM gidéng hét nhu nap cho véi
cac dong 8051 cua cac hiang khac (89S52 cia ATMEL ching han), khi
nay dung cac chan Pin 3.1 va Pin 3.0 cia MCU giao tiép RS-232 véi PC.
Thyc thi phin mém nap ciia Nuvoton va chon cu hinh kiéu nap ISP
cong COM, chon mi chip va cac tham sb tuwong tng dé nap cho chip.

Luu y: néu may tinh khong c6 cong COM thi c¢6 thé sir dung cap chuyén ddi
“USB to COM” dé nap. Khi d6 cong COM 4o s& duoc tao ra trén may tinh dé
giao tiép duoc qua cong USB nhu cong COM thong thudng).

Auto Key
(For ofHine operation, press to doUpdate Chip’)

ISP Interface:
Pin-5: (PL) (Pull-low contral)
Pin-4: RST (Reset control to 8051 MCLU)
Pin-3: VCC (Power supply from target system)
Pin-2: DTA (Serial data tofrom 8051 MCU) P oY
Pin-1: GND (Ground) ' Py
, nuvoTon
ISP-ICP

Programmer

ICP Interface: , | - P L a—
Pin-5: VPP (Programming voltage to 8051 MCU)
Pin-4: CLK (Serial clock to 8051 MCU)

Pin-3: VCC (Power supply from target system)
Pin-2: DTA (Serial data tofrom 8051 MCU)
Pin-1: GND (Ground)

GreenRed LEDs
(To show programming result)

ISPACP Interface
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Huoéng din két néi mach nap ICP-ISP cho chip MCU 8051 ciia Nuvoton

ISP tic 1a nap In-System (trong chip phai co chwong trinh loader) va ICP tuc la
nap In-Circuit (khéng can cé chwong trinh loader trong chip). Ca hai phuong phap nap
goi 1a phuong phap nap on-board (lién mach) - nap dit liéu cho chip da gdn ¢ trén mach
dich, giiip nguoi dung co thé cap nhat ma ung dung dudi dleu khién cta phan mém ma
khong can phai g& con chip (dd dwoc gin trén san pham cudi cung ciia minh) ra khoi bo
mach. Cong cu nap 8051 ISP-ICP cua Nuvoton nhu hinh chi ra dudi day da tich hop ca 2
tinh nang nap on-board dé vao trong mdt mach nap hinh nhu chiéc thé USB. Ttrc 12 mach
nap giao tiép cong USB nay cé chirc ning nhu mot bo nap ISP va bo nap ICP. Thém vao
d6, boi vi dit liéu nap c6 thé duoc luu ¢ bd nhé non-volatile (khdng mat dir liéu khi ngdt
dién) bén trong cia MCU trén thé nap USB, cho nén mach nap USB nay c6 thé lam viéc
doc lap (Stand-alone) ma khong can két ndi, diéu khién ctua may tinh (PC). Chirc ning
nay thuc sy 1a hitu ich cho cong tac chuyén dung ma khong can dén mot PC.

Trong trudng hop nap ISP ché dd stand- alone nay chi can cim mach nap USB (khong
nbi véi PC) vao mach dich can nap sau d6 bat ngudn cap cho bo dich 13 mach nap USB
nay da dugc cap ngudn cho giao tiép véi chip trén bo dich. Tiép theo ban chi can bAm nit
trén mach nap USB la dir liéu dugc nap vao cho chip bo dich. Khi dén led trén thé nap
bao mau xanh tirc 14 da nap thanh cong.

Toan bo phin mém nap, cac huéng dan sir dung va két ndi kiéu nap ICP-ISP cé thé dugc
tai ve trén trang cua hang Nuvoton nhu da néu trén Phan mém nap cho 8051 ciia nuvoton.

Két noi hé thong khi nap ICP:

— ICP Key

nit bam ra 1énh nap trong isp

két noi véi usb PC
Green/Red LEDs (sir dung trong ICP
(hién thi két qua nap) isp thi khong ket
— ICP Interface: 1noi)

Pin-5: VPP

Pin-4: CLK (két ndi t6i bo

Pin-3: VCC dich)

Pin-2: DTA

Pin-1: GND
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Target System

Tointernal <
application €———
circuit <—‘
ON
DIP Switch H H H
— D
Power ICP
S081MoH Interface
-{':.pg — Nuvoton 8051 ICP Programmer
RST ]
{ﬁee N ) CLK \ F - ICP-Key
(See Notel) | p1.7 L8355 I .| | ] VPP
Note2) VDD : VCC| o | e VO nuvaTon
XTALZ | oTA (Less | === DTA IGP Programmer
— P18 e ] than  \=—— GND
I—XTAL'I VES \GNDI g soem)

Note:
1: Refer to Section 2.2, ICP Interface’, for which pins are used.
2: XTAL is not necessary during IGP programming.

Két noi hé théng khi nap ISP: Khi nap isp thi duoc chia ra thanh 6 kiéu két nbi.

Type-1 (kiéu 1)

C6 diéu khién reset:

With Reset Control
Power
8051 MCU
SF Interface
o Nuvoton 8051 ISP Programmer
RST [ SP-Hey
VDD nuvoTomn [m]
L xTAL2 P34 |:L955 1 ISF Programimer| o
— o fhan
I | xTALT VWSS Do)
Khong diéu khién reset
Without Reset Control
Power
8051 MCU
SF Interface Muveton 8051 ISP Programmer
S el = ISP-Key
VDD |—#LEEE v Yo | P E— o
XTALZ p3q [—OTA I-q—l_—ln- = ISP Programmer o
— e | GhD | e \ =
] XTAL1 Va5 " than =
I N, 30cm)
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Type-2 (kiéu 2)

With Reset Control
8051 MCU
o fppy Expanding
= Pz g Adaptor Nuvoton 8051 ISP Programmer
P26 ] —_— ) LID-‘SP-KE;.I
RST o — nuvaTon m}
VDD [Less ISP Programmer o
XTALZ P31 | qtu"r]
—_ = o
T e vaS
Without Reset Control
Power
8051 MCU ISP Interface
P27 {PL] Expanding
: I g Y Adaptor Nuvoton 8051 ISP Programmer
P28 | ] ) :IISF"-Key
l I > | i AUVEToN o
VDD e T e ISP Programmer G
XTALZ  Pa.g |— TR _—
— o \GND ey
T xTaLt LS e

With Reset Control

Power
8051 MCU =
SP Interface
A ApLih Nuwvoton 8051 ISP Programmer
RSIT : ' / y ] 'SP ey
G { 3 nuvoTon o
3 | ]_T.esi | ISP Programmes o

1 -'- -
XTALZ P3l —— than
— Ve Alem)
"f XTAL1 e

Without Resct Cantral

Fowar
8051 MCU ISP Interface
Pag | AP Nuvoton 8051 ISP Programmer
' e - 15FH
PR =
VT [ 15 nuvoTon
VDD | mTa | (Less I_ = EE:I:, ISF Frogrammer o
KTALZ P31 —. than \ 5= GND
— el ey 0 =
T xTAL1 VS S i
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Type-4 (kiéu 4)

With Reset Control

Muvoton 8031 ISP Programmer

I5P-Ke
= !

nuUrvaTon

ISP Programmer

Power
BOS1 MCU ISP Interface
" {1y Expanding
3T o Adapior
P18 iPLy 4 i
RET r Ll
RST —{E=T | ;
[ yoe |a—
vDD [ [ fLess
®TAL2  Pag — I8 el
— 2 GO | Stem)
T AL b

Without Reset Control

XTAL2Z P31 = |
== WSS |z ¥
f XTAL1 ey

e

Power
8051 MCU i ISP Interface
P37 || APH Y
Pas |—ELL |
|
VDD [—e-

Expanding
Adaptor Nuvoton 8051 ISP Programmer
— S _:IIEP-Key

|\ =R

MUryoTomn

ISP Frogrammer

EHD

R
Type-5 (kiéu 5)
With Reset Control
Power
5051 MCU
._-=‘ Interface
P4 ABL Muvoton 8051 ISP Programmer
RST | RST , PL I:l'aP-Ke)'
vbo il vee | === RsT nuUvaTon
I '_ | (Less | ISP Programmer
rﬁ xTALZ P31 / than
— STALS 55 & A0em)

Without Reset Cantral

Power
8051 MCU ISP Interface
P40 i J Muvoton 8051 ISP Programmer
: CC II ,I=N= Eg%:IISMELUVDTGn
XTALZ E.? —OTe "': +ﬁh'§ EEE T Ege—"
?— xiaLn VSS [y em
Ll il
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Type-6 (kiéu 6)

With Reset Control
8051 MCU
P47 AR MNuvoton 8051 ISP Programmer
st Ll BST fa |y, SP Ky
| vee | | = RET AUvoTon o
Vot | oTA | Less | | E:EE [SF Frogramme| u]
KTALZ P3a { than '.,\5: GHD
— e \GND/ 30em)
"_[— XTAL1 -
Withaut Reset Cantrol
Pawer
8051MCU ISP Interface
B ARLE Nuvoton 8054 ISP Programemer
{ | - EL}D 15P-Key
VoD 4l vce | b= HAL nUVOTON o
| | | ok = ISP Programmes |
XTAlz  Pas | —iom [ G 9 RIR B
— WENDY 30em)
| xTAu VSS |0 ™

Phian mém nap (Software): Download phin mém va driver ciia Nuvoton ISP-ICP Utility

trén web cua hang, sau d6 cai dat phan mém va driver; Chay phan mém dugc giao di¢n sau:
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~File Name: | E:Mraning\89c51\code 89551 led\1.hex

= Code Size: I21 07 Bytes
= Checksum: I 0x1EAB
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Cong ty TNHH Giai phap TULA (www.tula.vn) & Tap doan Cong nghé Nuvoton (www.nuvoton.com)
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Két noi hé

>

théng khi nap ISP qua cong COM: ding cong COM thue hoic COM 4o.

Chay phan mém nap ICP-ISP nhu binh thuong va chon tuy chon kiéu nap ISP by COM port.
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Note 1:
The I/O pins used for booting from LDROM may be P2 6&F2.7, P4.3, P3.6&P3.7, P4.0 or none.
(See the above table.)
Note 2:
For "With Reset Conirol” configuration, Q1, R3 and R4 are needed.

For "Without Resef Control” configuration, Q1, R3 and R4 are nof needed.
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cap chuyén doi usb to com dé
tao cong com ao.
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	�Hướng dẫn kết nối mạch nạp ICP-ISP cho chip MCU 8051 của Nuvoton

	ISP tức là nạp In-System (trong chip phải có chương trình loader) và ICP tức là nạp In-Circuit (không cần có chương trình loader trong chip). Cả hai phương pháp nạp gọi là phương pháp nạp on-board (liền mạch) - nạp dữ liệu cho chip đã gắn ở trên mạch đích, giúp người dùng có thể cập nhật mã ứng dụng dưới điều khiển của phần mềm mà không cần phải gỡ con chip (đã được gắn trên sản phẩm cuối cùng của mình) ra khỏi bo mạch. Công cụ nạp 8051 ISP-ICP của Nuvoton như hình chỉ ra dưới đây đã tích hợp cả 2 tính năng nạp on-board đó vào trong một mạch nạp hình như chiếc thẻ USB. Tức là mạch nạp giao tiếp cổng USB này có chức năng như một bộ nạp ISP và bộ nạp ICP. Thêm vào đó, bởi vì dữ liệu nạp có thể được lưu ở bộ nhớ non-volatile (không mất dữ liệu khi ngắt điện) bên trong của MCU trên thẻ nạp USB, cho nên mạch nạp USB này có thể làm việc độc lập (Stand-alone) mà không cần kết nối, điều khiển của máy tính (PC). Chức năng này thực sự là hữu ích cho công tác chuyên dụng mà không cần đến một PC.

	Trong trường hợp nạp ISP chế độ stand- alone này chỉ cần cắm mạch nạp USB (không nối với PC) vào mạch đích cần nạp sau đó bật nguồn cấp cho bo đích là mạch nạp USB này đã được cấp nguồn cho giao tiếp với chip trên bo đích. Tiếp theo bạn chỉ cần bấm nút trên mạch nạp USB là dữ liệu được nạp vào cho chip bo đích. Khi đèn led trên thẻ nạp báo mầu xanh tức là đã nạp thành công.

	Toàn bộ phần mềm nạp, các hướng dẫn sử dụng và kết nối kiểu nạp ICP-ISP có thể được tải về trên trang của hãng Nuvoton như đã nêu trên Phần mềm nạp cho 8051 của nuvoton.

	Kết nối hệ thống khi nạp ICP:

	�

	�

	Kết nối hệ thống khi nạp ISP:  Khi nạp isp thì được chia ra thành 6 kiểu kết nối.

	Type-1 (kiểu 1)

	Có điều khiển reset:

	�

	Không điều khiển reset

	�

	Type-2 (kiểu 2)

	�

	Type-3(kiểu 3)

	�

	Type-4 (kiểu 4)

	�

	Type-5 (kiểu 5)

	�

	Type-6 (kiểu 6)

	�

	Phần mềm nạp (Software): Download phần mềm và driver của Nuvoton ISP-ICP Utility trên web của hãng, sau đó cài đặt phần mềm và driver; Chạy phần mềm được giao diện sau:

	�

	Kết nối hệ thống khi nạp ISP qua cổng COM:  dùng cổng COM thực hoặc COM ảo.

	Chạy phần mềm nạp ICP-ISP như bình thường và chọn tuỳ chọn kiểu nạp ISP by COM port.


